
    O C     O D C TU N 

CĐL:   AO T ÔN  

CĐN 3 : Một số PT T đƣờng sắt, đƣờng hàng không  

             Tu n    :  T  ngà  3  3 đ n ngà   3          
 oạt 

động 

 Nội dung hoạt động   đề tài hoạt động  

Thứ   Thứ 3 Thứ   Thứ 5 Thứ   

ĐT- 

TCS 

7h30-

8h15 

Trò chuyện tàu 

hỏa 

 Trò chuyện về 

máy bay (MT 60) 

Trò chuyện về 

Khinh khí cầu 

Trò chuyện về tàu 

điện 

Trò chuyện về 

tàu vũ trụ 

 

 

 TDS 

8h15-  

8h35 

                  -    h p: M y  ay k u 

                  - Tay 5: Đưa tay l n cao, hai tay giang ngang 

                  - Bụng 3: Đứng quay người sang   n 

                  - Chân 3: Từng chân đưa l n trước, ra sau, sang ngang 

                                          (MT 1) 

 

 oạt 

động  

học 

(8h35- 

9h20) 

* KPKH 

Trò chuyện về 

một số PTGT 

đường sắt, đường 

hàng không 

* PTTM 

ÂM N  C 

Biểu diễn văn nghệ  

NH: Anh phi công 

ơi  

TC: Hát theo hình 

vẽ (MT 95) 

* VĂN  ỌC 

Dạy trẻ đọc  thơ: 

Tập g p m y  ay 

 

* TDKN 

Ném xa  ằng 1 tay  

TCVĐ: Đoàn tàu 

hỏa 

(MT 11) 

 *LQVT 

Chắp ghép c c 

hình học 

 (MT 50) 

 oạt 

động 

ngoài 

trời 

(9h20 -

10h00) 

- Quan sát: Tranh 

máy bay 

- TC: Đoàn tàu 

hỏa 

- Chơi tự do 

- Xếp hình tàu hỏa 

- TC: Làm theo tín 

hiệu 

- Chơi tự do 

Nghe đọc và giải 

câu đố về một số 

PTGT đường hàng 

không 

- TC: Đoàn tàu hỏa 

- Chơi tự do 

- Vẽ đường sắt 

-  TC: Làm theo tín 

hiệu 

- Chơi tự do 

- Quan sát: 

Tranh Khinh khí 

cầu 

- TC: Đoàn tàu 

hỏa 

- Chơi tự do 

 

 oạt 

động 

chơi 

(10h00 

-

10h40) 

- PV: Gia đình đ ng vai: Gia đình, c a hàng   n PTGT, quầy   n vé 

- XD: Xây Ga tàu và sân bay 

- ST: Xem tranh ảnh, s ch truyện về ch  đề 

- ÂN:   t, vận động  ài h t trong ch  đề, chơi với dụng cụ âm nhạc. 

- TH: T , vẽ, d n tranh PTGT 

- K  TO N và TN: Chơi đếm PTGT. Nhận  iết gọi t n c c hình; Chăm s c vườn hoa, cây cảnh. 

                  (MT 90) 

 

 oạt 

động 

chiều 

(14h30 

16h15) 

* ÔNKTC: 

KPK : Trò chơi: 

Ai nhanh hơn 

* Vệ sinh, n u 

gương, cắm cờ 

* Trả trẻ 

 

* LQKTM: Văn 

học: Dạy trẻ đọc 

thơ “tập g p m y 

 ay” 

* Vệ sinh, n u 

gương, cắm cờ  

*Trả trẻ 

* Trò chơi: Đi tìm 

và chạm vào (EM 

41) 

* Vệ sinh, n u 

gương, cắm cờ  

    (MT 71) 

*Trả trẻ 

* Thực hiện vở: Bé 

LQ với to n 

(3t. Tr 8; 2t.Tr 7) 

* Vệ sinh, n u 

gương, cắm cờ 

*Trả trẻ 

* Sinh hoạt văn 

nghệ cuối tuần 

* Vệ sinh, n u 

gương cuối tuần 

* Trả trẻ 

Tổ CM du ệt                                                                                                     Ngƣời lập                                                                                                    
                  

                                                                                                                                                                                                                                      
Tạ Thị Nga                                                                                                       oàng Thị Sức                                                                                  



Tu n                           C Ủ ĐỀ LỚN:    AO T ÔN  

                CĐN 3: MỘT SỐ PT T ĐƢỜN  SẮT, ĐƢỜN   ÀN    ÔN  

         Thời gian: T  ngà  3  3 đ n ngà   3        

 

A. T Ể D C S N  
 

                        ô hấp: Má  ba  kêu 

          Ta  5: Đƣa ta  lên cao, hai ta  giang ngang 

                                 Bụng 3: Đứng qua  ngƣời sang bên 

                                 Chân 3: T ng chân đƣa lên trƣớc, ra sau, sang ngang 

 

 . Mục đích  êu c u: 

1.  i n thức:  
- 3 tu i: MT 1 :Trẻ  iết thực hiện đ  c c động t c trong  ài thể dục theo hướng d n, 

 iết chơi trò chơi. 

-   tu i: MT 1 : Thực hiện đư c c c động t c trong  ài tập thể dục: hít thở, tay, 

lưng,  ụng và chân và tập theo khả năng  

 .  ĩ năng:  
- R n k  năng quan s t, khả năng tập trung ghi nhớ, k  năng tập thể dục cho trẻ. 

3.  iáo dục:  
- Gi o dục trẻ chăm ch  đi học, chăm tập thể dục để khỏe mạnh. 

  . Chuẩn bị: 
- Sân tập sạch sẽ an toàn cho trẻ. 

- Trang phục gọn gàng 

III. Cách ti n hành: 

 O T ĐỘN  CỦA CÔ  O T ĐỘN  CỦA TRẺ 

1.  oạt động 1:  hởi động: 
- C  cho trẻ h t “Đoàn tàu nhỏ xíu” 

- C  cho trẻ ra sân đi thành đội hình vòng tròn 

thực hiện c c kiểu đi, chạy: đi thường - đi mũi 

- đi thường - đi g t - đi thường - chạy chậm - 

chạy nhanh - chạy chậm - đi thường. 

- Cho trẻ xếp thành đội hình hai hàng ngang, 

d n c ch hàng. 

 .  oạt động   : Trọng động: 
a. Bài tập ph t triển chung:  

-    h p: M y  ay k u 

- Tay 5: Từng tay đưa l n cao hai tay dang 

ngang 

CB: Đứng thẳng, hai chân rộng  ằng vai 

+ Đứng thẳng 

+ Tay phải đưa l n cao hạ xuống đưa tay tr i 

lên cao 

+ Đưa hai ta sang ngang 

 

Trẻ h t và cùng c  đi ra sân 

 Trẻ thực hiện  

 

 

 

 Trẻ thực hiện. 

 

 

 

 Trẻ thực hiện. 

 Trẻ thực hiện  l x 4n. 

 

 

 

 

 

 



+  ạ xuống xu i theo người. 

- Bụng 3: Đứng quay người sang   n 

CB: Đứng thẳng, hai tay tha xu i, chân rộng 

 ằng vai 

+ Đứng thẳng   chân rộng  ằng vai hai tay 

chống h ng quay người sang phải 

+  ai tay thả xu i đứng thẳng 

+  ai tay chống h ng quay người sang tr i 

+  ai tai thả xu i đứng thẳng thu chân về. 

- Chân 3: Từng chân đưa l n trước, ra sau, sang 

ngang 

+ Đứng thẳng, tay chống h ng, một chân làm 

trụ,chân kia đưa l n phía trước. 

+ Đưa chân về phía sau 

+ Đưa sang ngang 

+ Đưa chân về vị trí  an đầu. Đ i chân làm trụ  

tập tiếp. 

- C  tập m u   lần, phân tích động t c 

- C  cho trẻ tập cùng c  theo nhịp h .(c  ch    

s a sai cho trẻ) 

3.  oạt động 3:  ồi tĩnh 
- Cô cho trẻ đi lại nh  nhàng  1 -   vòng quanh 

sân và đi vào lớp. 

  

Trẻ thực hiện  l x 4n. 

 

 

 

 

 

 

 

 Trẻ thực hiện  l x 4n. 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ ch    quan sát 

Trẻ tập đều theo nhịp h . 

 

 

 Trẻ thực hiện 

 

 

B.  O T ĐỘN  VU  C Ơ  

 

-   c phân vai:  ia đ nh đ ng vai:  ia đ nh, c a hàng bán PT T, qu   bán 

vé 

-   c xâ  dựng: Xây Ga tàu và sân bay 

-   c sách tru ện:  em tranh  nh, sách tru ện về chủ đề 

- Góc âm nhạc:  át, vận động bài hát trong chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc. 

-   c tạo h nh: Tô, vẽ, dán tranh PT T 

-   c khoa học toán và thiên nhiên: Chơi đ m PT T. Nhận bi t gọi tên các 

h nh; Chăm s c vƣờn hoa, câ  c nh. 

                   

 . Mục đích  êu c u:               

1.  i n thức: 

- 3 tu i: MT 9 : Cùng chơi với c c  ạn trong c c trò chơi theo nh m nhỏ; Trẻ  iết 

chọn g c chơi theo   thích,  iết t n một số vai chơi, thể hiện đư c vai chơi đơn 

giản theo g i  ,  iết một số k  năng đơn giản:  iết chơi đ ng vai gia đình c   ố, m  

và c c con  xếp hàng rào, xây ga tàu và sân  ay;  iết t  màu tranh,  iết h t và 



chơi với nhạc cụ,  iết đếm PTGT, nhận  iết gọi t n c c hình,  iết chăm s c vườn 

hoa, cây cảnh  

-   tu i:  MT 48:  Chơi thân thiện cạnh trẻ kh c; Trẻ  iết chọn g c chơi theo   

thích,  iết t n một số vai chơi, thể hiện đư c vai chơi đơn giản theo khả năng,  iết 

một số k  năng đơn giản: xếp hàng rào, xây ga tàu;  iết t  màu tranh,  iết h t và 

chơi với nhạc cụ,  iết đếm PTGT, nhận  iết gọi t n c c hình theo anh chị .  

 .  ĩ năng: 
- R n k  năng sắp xếp đ  dùng đ  chơi, k  năng thể hiện vai chơi c a mình, k  

năng t  màu, ca h t, xếp,  ph t triển ng n ngữ cho trẻ 

3. Thái độ : 

-  Gi o dục trẻ  iết giữ gìn đ  dùng đ  chơi, để đ ng nơi quy định.  

I . Chuẩn bị 
- G c phân vai: đ  dùng, đ  chơi gia đình:  àn ghế,  ếp ga,   t đ a, n i, rau, c  

quả,..đ  chơi   n hàng c c PTGT: xe m y, xe đạp, c c loại xe   t , m y  ay, tàu 

hỏa, vé,... 

- G c xây dựng: gạch, ghép n t, ng i nhà, khối g , cây xanh, sỏi, cây hoa, ghế đ , 

tàu hỏa, phòng  ảo vệ,phòng   n vé,... 

- G c s ch truyện: s ch truyện, tranh ảnh l  t  về c c PTGT 

- G c âm nhạc: ph ch tre, xắc x , song loan, mũ ch p kín, mích  

- G c tạo hình:   t màu, keo d n, vở, tranh PTGT 

- G c K T và TN: PTGT, m y x c,   t  chở c t sỏi; cây xanh, hoa, quả, dụng cụ 

chăm s c cây cảnh 

   . Cách ti n hành 

 O T ĐỘN  CỦA CÔ  O T ĐỘN  CỦA TRẺ 

1.  oạt động 1: Thỏa thuận trƣớc khi chơi. 

- X m xít  x m xít  

- C  cùng trẻ trò chuyện về ch  đề PTGT đường 

sắt, đường hàng kh ng. 

-   m nay đến lớp ch ng mình c  r t nhiều g c 

chơi, c  r t nhiều đ  chơi đ p c c con c  thích 

chơi ở c c g c kh ng? 

- Bây giờ c  gi o sẽ hướng d n g i   c c  ạn 

chơi 

g c chơi nhé. 

+ G c xây dựng 

- C c con ơi  Muốn trở thành k  sư xây dựng 

ch ng ta chơi ở g c nào?( ,3t) 

- Thế  ạn nào muốn chơi ở g c xây dựng?( ,3t) 

-   m nay g c xây dựng sẽ làm gì?(3t) 

- Xây ga tàu và sân  ay cần c  những đ  dùng 

nào?(3t) 

- B c k  sư sẽ làm gì? (3t) 

- Ch  c ng nhân phải làm gì?(3t) 

- Xây ga tàu như thế nào?(3t) 

 

 

Trẻ trò chuyện cùng c  

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

Trẻ   , 3 tu i trả lời 

 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ  3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 

 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 



+ G c phân vai 

- Muốn làm người lớn phải chơi ở g c nào 

nữa?( ,3t) 

- G c phân vai chơi đ ng vai gì?(3t) 

- Bạn nào đ ng vai  ố? ( ,3t) 

- Bố m  thường làm c ng việc gì? (3t) 

- Bạn nào đ ng vai con?( ,3t) 

- Con làm những gì?( ,3t) 

- Bạn nào thích chơi   n hàng?( ,3t) 

- Ai sẽ đ ng vai người   n?(3t) 

- Người   n hàng thường làm những c ng việc 

gì? B n những loại hàng h a gì?(3t) 

- Ai sẽ đ ng vai người mua?( ,3t) 

- Người mua phải như thế nào?( ,3t) 

- Ch c c c  ạn chơi thật tốt ở g c phân vai nhé  

+ G c s ch truyện 

- Những  ạn nào muốn kh m ph  tranh ảnh ở 

g c s ch truyện?( ,3t) 

- C c con sẽ xem những tranh ảnh gì?( ,3t) 

+ G c âm nhạc 

- Còn c c ca s  đâu? ( ,3t) 

- C c  ạn sẽ chơi những gì?( ,3t) 

+ Khéo tay hay làm thì về chơi ở góc nào?(2,3t) 

- Ở g c tạo hình ch ng mình đư c chơi những 

gì?(2,3t) 

+ C  cùng trẻ thỏa thuận về vai chơi, c ch chơi 

ở g c K - toán và thiên nhiên. 

+ Để  u i chơi vui vẻ c c con phải làm gì? 

Chơi với  ạn như thế nào? C t l y đ  chơi ra 

sao?(2,3t) 

Cô giáo dục trẻ phải chơi đoàn kết, kh ng tranh 

giành đ  chơi, c t đ  chơi gọn gàng khi chơi 

xong 

- C  hướng d n trẻ l y  iểu tư ng và trở về g c 

chơi. 

 .  oạt động  : Quá tr nh chơi 
- C   ao qu t lớp, đến c c g c chơi động vi n 

khuyến khích trẻ chơi, g i   hướng d n trẻ s ng 

tạo để trẻ hoàn thiện vai chơi c a mình. 

- C  cùng chơi với trẻ. 

3.  oạt động 3: Nhận xét sau khi chơi. 

- C  nhận xét c c g c chơi, g p   nhắc nhở c c 

nh m chơi chưa tốt lần sau chơi tốt hơn. 

- Cho trẻ tham quan g c xây dựng, nhận xét 

 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

 

Trẻ  3 tu i trả lời 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ  3 tu i trả lời 

Trẻ  3 tu i trả lời 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ  3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 

 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

 

Trẻ 3 tu i trả lời 

 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

 

 

 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

Trẻ l y  iểu tư ng về g c 

 

 

Trẻ chơi ở c c g c. 

 

 

 

 

Trẻ  ch    lắng nghe và nhận 

xét cùng c  

Trẻ đi tham quan g c xây 



c ng trình xây dựng. 

- C  nhận xét chung, khích lệ trẻ. 

* Kết th c: Cho trẻ đọc thơ “C t đ  chơi” và thu 

dọn đ  dùng   

dựng và đưa ra nhận xét 

Trẻ lắng nghe 

Trẻ đọc thơ và c t đ  chơi vào 

nơi quy dịnh. 

 

C. HO T ĐỘN   ỌC 
 

Thứ   ngà  3  tháng 3 năm      
 

                                              O T ĐỘN  S N  
 

*Trò chu ện sáng: Trò chu ện về Tàu hỏa 
- C  cho trẻ h t cùng c   ài h t “Đoàn tàu nhỏ xíu” 

- C c con vừa h t  ài h t gì? 

- C  cho trẻ quan s t tranh tàu hỏa 

- C  cho trẻ đọc từ “Tàu hỏa” theo c c hình thức kh c nhau 

- Tàu hỏa c  đặc điểm gì? 

- Trong  ài h t n i về phương tiện giao th ng đường gì? 

- C  cho trẻ đọc “Phương tiện giao th ng đường sắt” 

- C  gi o dục trẻ y u qu  c c phương tiện giao th ng 

 

* PTNT: KPKH 

   Đề tài: Trò chu ện về một số PT T đƣờng sắt - đƣờng hàng không   
 

  .Mục đích  êu c u 

 1.  i n thức 
- 3 tu i: Trẻ  iết t n gọi, đặc điểm n i  ật, nơi hoạt động, c ng dụng ...c a một số 

phương tiện giao th ng đường sắt - đường hàng kh ng (tàu hỏa, m y  ay, khinh khí 

cầu).  

Quan tâm, hứng th  với c c sự vật, hiện tư ng gần gũi như chăm ch , quan s t, 

hiện tư ng; hay đặt câu hỏi về đối tư ng 

-   tu i:Trẻ  iết t n gọi, đặc điểm n i  ật, nơi hoạt động, c ng dụng ...c a một số 

phương tiện giao thông đường sắt - đường hàng kh ng (tàu hỏa, m y  ay, khinh khí 

cầu) theo khả năng c a  ản thân dưới sự g i   c a c  

2.  ĩ năng 

 - R n k  năng  ghi nhớ c  ch  đích, trò chuyện mạnh dạn, tự tin, ph t triển tư duy 

ng n ngữ cho trẻ .   

 3. Thái độ 
- Trẻ y u qu  một số phương tiện giao th ng đường sắt, đường hàng kh ng và c c 

PTGT kh c, ch p hành đ ng luật GT. 

  , Chuẩn bị 
 - Tranh: tàu hỏa, m y  ay, khinh khí cầu. 

  - Nhạc  ài h t  “Bạn ơi c   iết” 

   . Cách ti n hành 



 O T ĐỘN  CỦA CÔ  O T ĐỘN  CỦA TRẺ 

1.  oạt động 1:  iới thiệu bài 
- C  cho trẻ h t  ài: “Bạn ơi c   iết” 

- Ch ng mình vừa h t  ài h t gì? C a ai s ng 

tác?(2,3t) 

-  ỏi  ài h t n i về điều gì? (3t) 

- C c PTGT gi p con người những gì?(3t) 

- Khi tham gia giao th ng ch ng mình phải thế 

nào? (3t) 

- Cô gi o dục trẻ: Biết thực hiện đ ng luật giao 

th ng khi tham gia giao th ng, vâng lời người 

lớn 

 .  oạt động  : Phát triển bài 

Trò chu ện về một số PT T đƣờng sắt -

đƣờng hàng không   
a.Quan s t, đàm thoại: 

* Tàu hỏa 

C  đưa ra câu đố:  

“ Tr n thân nhiều đốt 

Trong ruột nhiều con 

Chạy như rắn trườn 

Thở ra toàn kh i 

Đố là c i gì ?” 

- C  cho trẻ quan s t tranh tàu hỏa. 

- Đây là PTGT gì ? ( ,3t) 

- Cho cả lớp đọc từ “Tàu hỏa”  - 3 lần, t  và c  

nhân đọc. 

- Tàu hỏa c  những đặc điểm gì?(3t) 

- Tàu hỏa c  màu gì?( ,3t) 

- Tàu hỏa c  những  ộ phận nào?(3t) 

- C  cho trẻ đọc t n c c  ộ phận c a chiếc m y 

tàu hỏa cùng c . 

- Tàu hỏa chạy ở đâu?(3t) 

- Tàu hỏa đư c gọi là PTGT đường gì?(3t) 

- Tàu hỏa dùng để làm gì? (3t) 

=> C  kh i qu t lại: Ch ng mình vừa đư c 

quan s t  ức tranh tàu hoả màu xanh, tàu hoả 

g m c  đầu tàu và c c toa tàu nối lại với nhau, 

và tàu hoả là PTGT đường sắt dùng để chở 

hàng ho  và chở người . 

*Máy bay 

- C  cho trẻ quan s t tranh “M y  ay” và nhận 

xét: 

- Ch ng mình đang quan s t gì ? ( ,3t) 

 

Trẻ h t cùng c  

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 

 

Trẻ ch    lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ nghe 

 

 

Trẻ giải đố 

Trẻ quan s t 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ đọc 

 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ đọc 

 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

Trẻ quan s t 

 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 



- Cho cả lớp đọc từ “m y  ay”  - 3 lần 

- M y  ay c  những đặc điểm gì?(3t) 

- Máy bay có màu gì?(2,3t) 

- M y  ay c  những  ộ phận nào?(3t) 

- C  cho trẻ đọc t n c c  ộ phận c a chiếc m y 

bay cùng cô. 

- M y  ay  ay ở tr n  ầu trời thì đư c gọi là 

PTGT đường gì?(3t) 

- Máy bay dùng để làm gì? (3t) 

=> C  kh i qu t lại: Ch ng mình vừa đư c 

quan s t  ức tranh m y  ay: M y  ay c  màu 

xanh g m c : Đầu m y  ay, thân m y  ay và 

đu i m y  ay  M y  ay  ay ở tr n  ầu trời và 

là PTGT đường hàng kh ng dùng để chở 

người, hàng ho . 

* Khinh khí cầu 

- C  cho trẻ quan s t tranh khinh khí cầu, hỏi 

trẻ: 

- Đây là  ức tranh gì? ( ,3t) 

- Cho cả lớp đọc từ “Khinh khí cầu”  - 3 lần 

- Khinh khí cầu c  những đặc điểm gì?(3t) 

- Khinh khí cầu c  màu gì?( ,3t) 

- Khinh khí cầu c  những  ộ phận nào?(3t) 

- Cô cho trẻ đọc t n c c  ộ phận c a chiếc 

khinh khí cầu cùng c . 

- Khinh khí cầu di chuyển ở đâu?(3t) 

- Khinh khí cầu  ay đư c gọi là PTGT đường 

gì?(2,3t) 

- Khinh khí cầu dùng để làm gì? (3t) 

=> C  kh i qu t lại: Ch ng mình vừa đư c 

quan s t  ức tranh khi khi cầu: Khinh khí cầu 

c  nhiều màu sắc g m g m c    phần,khinh 

khí cầu  ay tr n  ầu trời và là PTGT đường 

hàng kh ng ch  yếu dùng để chở người. 

 . Đàm thoại sau quan s t 

- C  hỏi trẻ: C c con vừa đư c quan s t những 

PTGT gì? (2,3t) 

- Ngoài ra con còn  iết những PTGT đường 

hàng kh ng nào kh c nữa?(3t) 

- C  cho trẻ quan s t: M y  ay trực thăng, tàu 

vũ trụ . 

- Khi đư c ng i tr n c c PTGT thì ch ng mình 

phải như thế nào ?( ,3t) 

=> C  kh i qu t lại và gi o dục trẻ một số 

Trẻ đọc 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ đọc 

 

Trẻ 3 tu i trả lời 

 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ ch    lắng nghe  

 

 

 

 

 

 

Trẻ quan s t 

 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ đọc 

Trẻ  3 tu i trả lời 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ đọc 

 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ lắng nghe  

 

 

 

 

 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

 

Trẻ 3 tu i trả lời 

 

Trẻ quan s t 

 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

 

Trẻ ch    lắng nghe  



phương tiện giao th ng đường th y, đường 

hàng kh ng và c c PTGT kh c, ch p hành 

đ ng luật GT 

c. Trò chơi: Ai nhanh hơn 

- C ch chơi: C  chia lớp làm 3 đội c  để l  t  

c c PTGT trong r , khi c  hiệu lệnh  ắt đầu 3 

 ạn đầu hàng c a 3 đội l n l y những PTGT 

đường hàng kh ng d n l n phần  ảng c a đội 

mình sau đ  chạy về cuối hàng  ạn tiếp theo lại 

chạy l n cứ như thế cho đến hết giờ. 

- Luật chơi: M i  ạn ch  đư c l y 1 l  t  trong 

thời gian 3 ph t, đội nào d n đư c nhiều tranh 

hơn là đội thắng cuộc.  

- C  t  chức cho trẻ chơi và nhận xét 

3.  oạt động 3:   t thúc 

- C  nhận xét giờ học cho trẻ ra chơi 

 

2-3 trẻ  trả lời  

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

Trẻ chơi trò chơi 

 

Trẻ ra chơi 

 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  

Quan sát: Tranh máy bay 

           Trò chơi: Đoàn tàu hỏa 

           Chơi tự do  
 

1.  i n thức:  
- 3 tu i:Trẻ  iết t n gọi nhận   iết đư c đặc điểm n i  ật c a chiếc m y  ay; Trẻ 

 iết chơi trò chơi đ ng c ch, đ ng luật; Biết chơi  iết chơi với đ  dùng, đ  chơi 

ngoài trời. 

-   tu i:Trẻ  iết t n gọi nhận  iết đư c đặc điểm n i  ật c a chiếc m y  ay và trẻ 

 iết chơi trò chơi theo khả năng c a  ản thân,  iết chơi  iết chơi với đ  dùng, đ  

chơi ngoài trời. 

 .  ĩ năng:   
- Ph t triển ng n ngữ cho trẻ, ph t huy tính tích cực cho trẻ 

3.Thái độ. 
- Gi o dục trẻ y u qu  m y  ay và c c PTGT kh c,  iết ch p hành đ ng luật lệ giao 

thông. 

  . Chuẩn bị: 
- Tranh máy bay 

- Vạch 

- Sân chơi sạch sẽ, c c đ  chơi ngoài trời đảm  ảo an toàn 

   . Cách ti n hành: 

 O T ĐỘN  CỦA CÔ  O T ĐỘN  CỦA TRẺ 

1.  oạt động 1: Quan sát: Tranh máy bay   
- C  d n trẻ ra sân và quan s t tranh m y  ay, 

hỏi trẻ: 

+ Ch ng mình đang quan s t gì?( ,3t) 

 

Trẻ ra sân và quan s t 

 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 



+ Cho trẻ ph t âm: “M y  ay”: c  cho trẻ ph t 

âm dưới nhiều hình thức kh c nhau 

+ M y  ay c  những đặc điểm gì?(3t) 

+ M y  ay c  những  ộ phận nào?(3t) 

+ C  cho trẻ l n ch  và đọc t n những  ộ phận 

c a m y  ay: c  ch     ao qu t, khích lệ, động 

vi n trẻ. 

+ M y  ay di chuyển ở đâu?(3t) 

+ M y  ay dùng để làm gì?(3t) 

C  kh i qu t lại c c câu trả lời c a trẻ  

=> C  kh i qu t, gi o dục y u qu  m y  ay và 

c c PTGT kh c,  iết ch p hành đ ng luật lệ 

giao thông. 

 .  oạt động  : Trò chơi: Đoàn tàu hỏa. 
- C ch chơi C  mời 1 nh m trẻ đứng thành 1 

hàng làm thành đoàn tàu hỏa “C c con là 

những toa tàu, c  sẽ làm đầu tàu„. C  đứng đầu 

ti n và đoàn tàu h  còi, từ từ chuyển  ánh, tăng 

từ tốc độ chậm đến nhanh. Sau đ , đoàn tàu 

giảm dần tốc độ chạy và từ từ dừng   nh. C  

n i “Đoàn tàu c a ch ng ta đ  đến ga, dừng lại 

nào„. Sau vài ph t, tàu lại h  còi và tiếp tục 

chuyển   nh.  

- Luật chơi: Trẻ phải thực hiện theo đ ng yêu 

cầu c a c  

- C  cho trẻ chơi: C  nhận xét khích lệ trẻ. 

3.  oạt động 3: Chơi tự do  
- Cho trẻ chơi với đ  chơi ngoài trời 

- C   ao qu t trẻ, động vi n, khuyến khích trẻ 

chơi. 

* Kết th c: C  cho trẻ c t đ  dùng,đ  chơi cho 

trẻ vệ sinh c  nhân.  

Trẻ ph t âm 

 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ đọc 

 

 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 

 

Trẻ ch    

 

 

 

Trẻ lắng nghe  

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe  

 

Trẻ chơi 

 

Trẻ chơi hứng th  

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ c t đ  chơi vệ sinh vào lớp 

                                           

 O T ĐỘN  C  ỀU 
 

* Ô TC:  P  : TC A  N AN   ƠN 
- C ch chơi: C  chia lớp làm 3 đội c  để l  t  c c PTGT trong r , khi c  hiệu lệnh 

 ắt đầu 3  ạn đầu hàng c a 3 đội l n l y những PTGT đường hàng không dán lên 

phần  ảng c a đội mình sau đ  chạy về cuối hàng  ạn tiếp theo lại chạy l n cứ như 

thế cho đến hết giờ. 

- Luật chơi: M i  ạn ch  đư c l y 1 l  t  trong thời gian 3 ph t, đội nào d n đư c 

nhiều tranh hơn là đội thắng cuộc.  

- C  t  chức cho trẻ chơi 

- C   ao qu t trẻ trong khi chơi, khuyến khích trẻ chơi hứng th  



* Vệ sinh, nêu gƣơng, cắm cờ 
- C  t  chức cho trẻ đi vệ sinh 

- C  vệ sinh lau mặt cho trẻ 

- Chải t c gọn gàng cho trẻ 

-  ướng d n trẻ r a tay. 

- N u gương cuối ngày 

- Cho trẻ ngoan cắm cờ  

* Tr  tr  

                                    _______________________________ 

Thứ 3 ngà  31 tháng 3 năm      

 

 O T ĐỘN  S N  
 

* Trò chu ện sáng: Trò chu ện về Má  ba  
- 3 tu i: MT60:   iểu ngh a  từ  kh i qu t gần gũi: M y  ay . 

-   tu i: N i đư c c c  từ  kh i qu t gần gũi: M y  ay ... 

- C  cho trẻ quan s t tranh m y  ay 

- C  cho trẻ đọc từ M y  ay theo c c hình thức kh c nhau 

- M y  ay c  đặc điểm gì? 

- M y  ay dùng để làm gì? 

- M y  ay là phương tiện giao th ng đường gì? 

- C  cho trẻ đọc phương tiện giao th ng đường hàng kh ng. 

- C  kh i qu t và gi o dục trẻ y u qu  c c phương tiện giao th ng 

 

* Phát triển thẩm mỹ: Âm nhạc:  
   Đề tài: 

                    Biểu diễn văn nghệ 

                                + Đoàn tàu nhỏ xíu 

                                + Em tập l i   t  

                                + Đường em đi 

                                + Bạn ơi c   iết 

                             Nghe h t: Anh phi c ng ơi 

                                         Trò chơi:   t theo hình vẽ 

I. Mục đích  êu c u 
               

- Trẻ 3 tu i:Trẻ  iết t n c a c c  ài h t s  dụng trong hoạt động, h t tự nhi n, h t 

đư c theo giai điệu  ài h t quen thuộc .Trẻ hứng th  nghe h t và  iết chơi trò chơi 

và chơi đ ng luật. 

MT 95: Vui sướng, v  tay, n i l n cảm nhận c a mình khi nghe c c âm thanh g i 

cảm và ngắm nhìn vẻ đ p n i  ật c a c c sự vật, hiện tư ng 

- Trẻ   tu i: MT 51: Biết h t và vận động đơn giản theo một vài  ài h t   ản nhạc 

quen thuộc,  iết chơi trò chơi cùng anh chị. 

2   ĩ  ăng:  



 - R n k  năng ca h t, ph t triển thính gi c cho trẻ, ph t triển tư duy ng n ngữ, 

luyện giọng h t cho trẻ  

3  T á  đ   ì    ả  

- Gi o dục trẻ tự tin khi  iểu diễn,  iết y u qu y c c phương tiện giao th ng và 

ch p hành đ ng luật lệ giao th ng. 

  . Chuẩn bị 
- Nhạc một số  ài h t: Đoàn tàu nhỏ xíu, Em tập l i   t , Đường em đi, Bạn ơi c  

 iết, Anh phi c ng ơi 

- Một số dụng cụ âm nhạc: Xắc x , mích, ph ch tre..... 

- Một số hình ảnh về c c  ài h t đ  học 

   . Cách ti n hành 

 O T ĐỘN  CỦA CÔ  O T ĐỘN  CỦA TRẺ 

 1.  oạt động 1:  iới thiệu bài 
      Chào mừng t t cả c c  é đến với chương 

trình Biểu diễn văn nghệ c a lớp ghép  , 3 tu i 

Tr  Trong ngày h m nay. 

      Và chào mừng người d n chương trình C  

gi o  oàng Sức cùng t t cả c c ca s  nhí . 

    Chương trình  iểu diễn văn nghệ h m nay với 

ch  đề Giao th ng 

      Ch ng mình  iết kh ng? Cùng với c c 

chương trình kh c c  r t nhiều c c chương trình 

hay và h p d n.   m nay trong chương trình 

 iểu diễn văn nghệ c  cùng ch ng mình sẽ giao 

lưu với r t nhiều các bài hát hay, chúng mình có 

muốn thể hiện giọng h t c a mình kh ng? 

 .  oạt động  : Phát triển bài 

* Biểu diễn văn nghệ 

      Mở đầu chương trình đ  là  ài h t: Đoà   à  

  ỏ xí  

C c ca s  nhỏ thể hiện  ài h t cùng người d n 

chương trình nào 

C  cùng trẻ h t ( cả lớp h t) 

Ch ng mình vừa thể hiện  ài h t c  t n là 

gì?(2,3t)  

Bây giờ c  gi o mời t    tu i cùng đứng l n thể 

hiện  ài h t này nào  

   Để  ài h t đư c hay hơn c  mời c c  ạn t  3 

tu i đứng l n vận động m a theo  ài h t này 

nào? 

Để  ài h t đư c hay hơn nữa c  mời c c  ạn t  

1 tu i cùng h t và v  tay theo tiết t u chậm  ài 

hát này nhé! 

Tiếp theo c  mời c c  ạn trai đứng l n h t tặng 

 

- Trẻ v  tay  

 

 

- Trẻ v  tay 

 

- Trẻ v  tay 

 

- Cả lớp trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ ch    lắng nghe 

 

 

 

- Cả lớp h t 

- 2-3 trẻ trả lời 

 

- T    tu i l n thể hiện 

 

- T  3 tu i đứng l n m a 

 

- T  1 đứng l n h t và v  tay 

theo tiết t u chậm 

 

- C c  ạn trai l n h t 

 



c c c , c c  ạn g i  ài h t này nhé  

Bây giờ mời một  ạn g i m a thật đ p l n  iểu 

diễn tặng c c c , c c  ạn  ài này  

   Vừa r i ch ng mình thể hiện giọng h t c a 

mình r t hay đ y. 

    Ch ng mình  iết kh ng? C  một  ài h t n i 

về  ạn nhỏ tập l i   t  r t là hay đ y. Đ  là nội 

dung c a  ài h t: “Em tập l i   t ”. 

   Bây giờ c  mời tốp nữ l n  iểu diễn  ài h t 

“Em tập l i   t ” này nào?  

    “Đường em đi là đường   n phải ”, đ  là 

nội dung c a  ài h t: “Đườ   e  đ ”. 

Bây giờ c  mời tốp nam l n  iểu diễn  ài h t 

này nào? 

Tiếp theo chương trình là  ài h t “ Bạn ơi c  

 iết” n i về một số phương tiện giao th ng đườn 

 ộ, đường th y... Bây giờ c  mời c c lớp mình 

đứng l n vận động theo lời  ài h t này cùng 

người d n chương trình nào  

   Ch ng mình vừa đư c thưởng thức c c tiết 

mục văn nghệ r t là hay r i. Để chương trình 

 iểu diễn văn nghệ lần sau đư c hay hơn nữa 

c c con phải cố gắng tập luyện nhiều hơn ch ng 

mình nhớ chưa nào? 

   Để chương trình vui hơn, sinh động hơn, h p 

d n hơn người d n chương trình sẽ t  chức cho 

ch ng mình một trò chơi. Ch ng mình c  muốn 

chơi cùng người d n chương trình kh ng? 

   *Trò chơi:   t theo hình vẽ 

   Để chương trình vui hơn, sinh động hơn, h p 

d n hơn người d n chương trình sẽ t  chức cho 

ch ng mình một trò chơi. Ch ng mình c  muốn 

chơi cùng người d n chương trình kh ng? Trò 

chơi mang t n:   t theo hình vẽ 

    - Để chơi tốt phần chơi này, c c  é lắng nghe 

c  ph   iến c ch chơi và luật chơi 

- C ch chơi: Bây giờ c  chia lớp thành   đội 

chơi, m i đội c  một  ạn làm t  trưởng. Ch ng 

mình cùng quan s t tr n màn hình c  3   và gắn 

c c con số từ 1-3 tương ứng với c c màu, ẩn 

sau 3   số c  hình ảnh nội dung c a  ài h t, 

nhiệm vụ c a từng đội sẽ chọn một   số và 

quan s t hình ảnh tr n màn hình và đo n xem 

đây là hình ảnh n i về nội dung c a  ài h t nào, 

- 1  ạn nữ l n m a 

 

- Trẻ ch    

 

- Trẻ  ch    lắng nghe 

 

 

- Tốp nữ l n  iểu diễn 

 

- Trẻ ch    lắng nghe 

 

- Tốp nam l n  iểu diễn 

 

- Cả lớp đứng l n  iểu diễn 

 

 

 

- Trẻ ch    lắng nghe 

 

 

 

 

- Cả lớp trả lời 

 

 

 

 

- Trẻ ch    lắng nghe 

 

 

 

 

- Trẻ ch    lắng nghe 

 

- Trẻ ch    lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



trong vòng 5 giây suy ngh  đội đ  sẽ phải đưa 

ra câu trẻ lời, sau khi trả lời đ ng t n  ài h t thì 

đội đ  sẽ h t  ài h t đ , đội nào trả lời đ ng và 

h t đ ng sẽ đư c thưởng một   ng hoa 

 - Luật chơi: Nếu đội nào trong thời gian 5 giây 

chưa c  câu trả lời thì sẽ dành quyền trả lời cho 

đội còn lại, kết th c trò chơi đội nào đư c nhiều 

  ng hoa hơn là đội thắng cuộc.  

  C  cho trẻ chơi  -3 lần  

  Ch ng mình chơi c  vui kh ng? ( ,3t) 

  Người d n chương trình th y c c ca s  nhỏ chơi 

r t vui. 

      m nay Chương trình  iểu diễn văn nghệ 

còn c  r t nhiều  ài h t hay nữa, c c  ạn nhỏ c  

muốn lắng nghe  ài h t c a người d n chương 

trình không? 

* Nghe h t: Anh phi c ng ơi 

     m nay người d n chương trình sẽ g i tặng 

c c ca s  nhỏ  ài h t: Anh phi c ng ơi 

   C c  ạn nhỏ h y lắng nghe  ài h t c a người 

d n chương trình nhé. 

  C c ca s  nhỏ vừa đư c nghe một  ài h t r t 

hay đ  là  ài h t “Anh phi c ng ơi” Bài hát về 

anh phi c ng l i m y  ay giữ y n tr n  ầu trời 

và  ạn nhỏ ước mơ sau này lớn l n sẽ trở thành 

phi công. 

   Bây giờ c c ca s  nhỏ h y đứng l n thể hiện và 

h t cùng người d n chương trình nào. 

3.  oạt động 3:   t thúc 
   Và để kết th c chương trình, c c ca s  nhỏ 

cùng đọc to  ài thơ “ con thuyền” để tạm  iệt 

người d n chương trình và c c ca s  nhỏ nào. 

 

 

- Trẻ ch    lắng nghe 

 

 

 

- Trẻ chơi hứng th  

- Trẻ trả lời 

 

 

- Cả lớp trả lời 

 

 

 

 

- Trẻ ch    lắng nghe 

 

 

 

 

- Trẻ ch    lắng nghe 

 

 

 

 

- Cả lớp đứng l n hưởng ứng 

cùng cô 

 

 

 

- Trẻ đọc thơ và ra chơi 

 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  
 

  p h nh tàu hỏa 

          Trò chơi: Làm theo tín hiệu 

          Chơi tự do 
 

 . Mục đích  êu c u: 

1.  i n thức: 
- 3 tu i: Trẻ  iết dùng hột, hạt, sỏi để xếp hình đoàn tàu hỏa theo hướng d n c a c , 

 iết chơi trò chơi và chơi đ ng c ch. Biết chơi với đ  dùng, đ  chơi ngoài trời.   



-   tu i: Trẻ  iết dùng hột, hạt, sỏi để xếp hình đoàn tàu hỏa theo hướng d n c a c  

và  iết chơi trò chơi theo khả năng c a  ản thân. Biết chơi với đ  dùng, đ  chơi 

ngoài trời.           

 .  ĩ năng: 
- R n k  năng ch   , k  năng xếp khéo léo cho trẻ. 

- K  năng quan s t, ph t triển ng n ngữ mạch lạc 

3. Thái độ : 
- Gi o dục trẻ y u qu  tàu hỏa và c c PTGT ,  iết ch p hành đ ng luật ATGT. 

  . Chuẩn bị: 
- Sân chơi sạch sẽ, an toàn cho trẻ. 

-  ột, hạt, sỏi. 

   . Cách ti n hành: 

 O T ĐỘN  CỦA CÔ  O T ĐỘN  CỦA TRẺ 

1.  oạt động 1:   p h nh tàu hỏa 

- C  cùng trẻ nghe h t  ài“Đoàn tàu nhỏ xíu„ 

- Trong  ài h t n i về điều gì?( ,3t) 

- Tàu hỏa là PTGT đường gì?(3t) 

- Khi ng i tr n tàu ch ng mình phải ng i thế 

nào?(3t) 

-   m nay ch ng mình h y cùng c  xếp hình 

đoàn tàu hỏa nhé. Ch ng mình cùng quan s t 

c  hướng d n c ch xếp nhé. 

- C  vừa xếp vừa hướng d n trẻ c ch xếp: c  

dùng sỏi xếp cạnh nhau, xếp thành c c hình 

chữ nhật li n tiếp để tạo thành c c toa tàu. 

- C  cho trẻ ng i theo nh m để xếp 

- C  quan s t, hướng d n, động vi n trẻ xếp.  

- C  kh i qu t nội dung và gi o dục trẻ y u qu  

tàu hỏa và c c PTGT,  iết ch p hành đ ng luật 

ATGT. 

 .  oạt động  : Trò chơi: Làm theo tín hiệu 
- C ch chơi:  C  n i: "Ô t  xu t ph t", trẻ làm 

động t c l i   t , miệng k u "Bim  im ..." và 

chạy chậm. C  giơ tín hiệu đ n đỏ, trẻ dừng 

lại. C  chuyển tín hiệu đ n xanh trẻ tiếp tục 

chạy. 

- C  n i tiếp: "M y  ay c t c nh", trẻ dang   

tay sang     n, nghi ng ngừoi làm m y  ay 

 ay, m ệng k u "Ù ù..." và chạy nhanh. C  giơ 

đ n xanh trẻ tiếp tục  ay. C  chuyển đ n vàng 

trẻ đi từ từ chậm lại. C  n i "M y  ay hạ 

c nh", đ ng thời đưa tín hiệu đ n đỏ trẻ phải 

dừng lại. C  n i tiếp: "Thuyền ra khơi", trẻ 

ng i nhanh xuống, hai tay làm động t c ch o 

 

Trẻ h t cùng c  

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

Trẻ ch    

 

 

Trẻ xếp theo nh m 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



thuyền. C  n i "Thuyền về  ến", đ ng thời giơ 

tín hiệu đ n đỏ, trẻ dừng lại và đứng dậy. C  

chuyển tín hiệu đ n xanh trẻ tiếp tục đi và ch o 

thuyền. C  thay đ i li n tục tín hiệu đ n 

- Luật chơi: Trẻ phải ch    quan s t để thực 

hiện cho đ ng. Bạn nào thực hiện sai sẽ phải 

nhảy lò cò 

.- C  cho trẻ chơi: C  nhận xét khích lệ trẻ. 

3.  oạt động 3: Chơi tự do 

- C  cho trẻ chơi theo   thích: c   ao qu t trẻ, 

động vi n, khuyến khích trẻ chơi. 

* Kết th c: C  cho trẻ vệ sinh c  nhân. 

 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

Trẻ chơi 

 

Trẻ chơi theo   thích.  

 

Trẻ đi r a tay.   

 

                                              O T ĐỘN  C  ỀU 

 

*LQ TM: VĂN  ỌC: Dạ  tr  đọc thơ: Tập gấp má  ba  
- C  giới thiệu  ài thơ: Tập g p m y  ay c a t c giả L  Bính 

- C  đọc thơ lần 1:  ỏi trẻ t n  ài thơ, t n t c giả 

- C  đọc lần  : Giảng nội dung  ài thơ 

- C  cho cả lớp đọc thơ cùng c   -3 lần 

- C  cho trẻ đọc thơ : Theo t , nh m, c  nhân 

- C  ch     ao qu t khuyến khích trẻ đọc thơ 

*Vệ sinh, nêu gƣơng, cắm cờ 
- C  t  chức cho trẻ di vệ sinh 

- C  vệ sinh lau mặt cho trẻ 

- Chải t c gọn gàng cho trẻ 

- Dạy trẻ c ch r a tay khi tay  ẩn 

- N u gương cuối ngày 

- Cho trẻ ngoan cắm cờ 

* Tr  tr  

                                 ____________________________ 

Thứ   ngà   1 tháng   năm 2026 
 

 O T ĐỘN  S N  
 

* Trò chu ện sáng: trò chu ện về  hinh  hí C u 
- C  cho trẻ quan s t tranh Khinh Khí Cầu 

- Các con quan sát tranh gì? 

- C  cho trẻ đọc từ Khinh Khí Cầu theo c c hình thức kh c nhau 

- Khinh khí cầu c  đặc điểm gì? 

- Khinh khí cầu dùng để làm gì? 

- Khinh khí cầu là phương tiện giao th ng đường gì? 

- C  cho trẻ đọc phương tiện giao th ng đường hàng kh ng 



- Ngoài Khinh khí cầu c c con còn  iết phương tiện giao th ng đường hàng kh ng 

nào nữa? 

- C  gi o dục trẻ y u qu  c c phương tiện giao th ng và tuân th  đ ng luật giao 

thông 

*PTNN: VĂN  ỌC  

 Đề tài: Dạ  tr  đọc thơ: Tập gấp má  ba  

 . Mục đích  êu c u: 

1.  i n thức 
- 3 tu i: Trẻ  iết t n  ài thơ, hiểu nội dung  ài thơ,  iết đọc thuộc thơ, trẻ trả lời 

câu hỏi c a c . 

-   tu i: Trẻ  iết t n  ài thơ, đọc đư c  ài thơ với sự gi p đỡ c a c  gi o. 

 .  ỹ năng: 
- R n k  năng đọc ghi nhớ c  ch  đích và ph t triển ng n ngữ, tính tích cực cho trẻ. 

3. Thái độ: 
- Gi o dục trẻ y u qu  m y  ay và c c PTGT kh c,  iết ch p hành đ ng luật lệ giao 

thông. 

I . Chuẩn bị: 
-  ình ảnh tranh thơ: Tập g p m y  ay. 

   . Cách ti n hành: 

 O T ĐỘN  CỦA CÔ  O T ĐỘN  CỦA TRẺ 

1.  oạt động 1:  iới thiệu bài 
- C  cùng trẻ trò chuyện về một số PTGT đường 

hàng không.  

- Ch ng mình h y kể một số PTGT đường hàng 

không mà mình  iết? ( ,3t) 

- C c PTGT này di chuyển  ở đâu?(3t) 

- Khi ng i tr n c c PTGT ch ng mình phải ng i 

như thế nào?(3t) 

- C  kh i qu t và gi o dục trẻ. 

C   iết c   ài thơ r t hay n i về  ạn nhỏ tập g p 

m y  ay, h m nay c  sẽ dạy c c con đọc  ài thơ 

nhé. 

2. Hoạt động  : Phát triển bài 

C  giới thiệu t n  ài thơ: Tập g p m y  ay, c a 

t c giả L  Bính. 

* C  đọc m u: 

- Lần 1: C  đọc diễn cảm  ài thơ. 

+ Ch ng mình vừa nghe c  đọc  ài thơ gì?( ,3t) 

+ Bài thơ c a t c giả nào?( ,3t) 

- Lần  : C  đọc kết h p tranh. 

+ Bài thơ n i về điều gì?(3t) 

=> Giảng nội dung: Bài thơ n i về  ạn nhỏ tập 

g p chiếc m y  ay c  hình cờ đỏ sao vàng, m y 

 ay  ay quanh sân v y chào mọi người. 

 

Trẻ trò chuyện cùng c  

 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ lắng nghe 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ lắng nghe 

Trẻ  3 tu i trả lời 

Trẻ lắng nghe 

 

 



- Lần 3: Đọc trích d n, giảng từ kh : 

Bài thơ g m   đoạn thơ: 

+ Đoạn thơ đầu g m 4 câu thơ đầu: 

“Tập g p m y  ay 

............................. 

Tr n nền cờ đỏ” 

 Đoạn thơ đầu n i về  ạn nhỏ tập g p chiếc m y 

 ay c  hình cờ đỏ sao vàng. 

+ Đoạn thơ cuối g m 6 câu: 

“Ph ng l n ngọn gi  

..................... 

Khoảng trời  ao la” 

Trong đoạn thơ n i về chiếc m y  ay đư c 

ph ng  ay lư n quanh sân và v y chào mọi 

người.  

Giảng từ “ph ng l n”: c  ngh a là chiếc m y 

 ay đư c  ạn nhỏ dùng sức làm m y  ay  ay 

theo tốc độ lớn. 

Cho trẻ đọc từ: “ph ng l n” dưới nhiều hình 

thức: c   ao qu t trẻ. 

* Đàm thoại  

- C  vừa đọc  ài thơ gì? ( ,3t) 

- Bạn nhỏ làm gì?( ,3t) 

- Chiếc m y  ay g p như thế nào?(3t) 

- Bạn nhỏ làm gì với m y  ay? ( ,3t) 

- M y  ay  ay như thế nào?(3t) 

- M y  ay v y chào ai?( ,3t) 

- Qua  ài thơ ch ng mình học đư c điều gì?(3t) 

- Gi o dục trẻ trẻ y u qu  m y  ay và các PTGT 

kh c,  iết ch p hành đ ng luật lệ giao th ng. 

* Dạy trẻ đọc thơ 

C  cho trẻ đọc thơ cùng c  gi o:   lần. 

- T  3 t  đọc thơ 

- Nh m đọc thơ 

- C  nhân đọc thơ 

- C  khuyến khích trẻ đọc và s a sai cho trẻ. 

3.  oạt động 3:   t thúc bài 
C  nhận xét khuyến khích động vi n trẻ, cho trẻ 

cùng h t  ài “Anh phi c ng ơi” và nh  nhàng ra 

chơi. 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

Trẻ lắng nghe  

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

Trẻ đọc 

 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ  3 tu i trả lời 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ lắng nghe 

 

 

Trẻ đọc 

T  đoc 

Nh m đọc 

C  nhân đọc 

 

 

Trẻ lắng nghe và ra chơi 

 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  

                  Nghe đọc và gi i câu đố về một số PT T đƣờng hàng không 

                 Trò chơi: Đoàn tàu hỏa 



         Chơi tự do 
 

 . Mục đích  êu c u: 

1.  i n thức:  
- 3 tu i: Trẻ đư c nghe và giải một số câu đố về một số PTGT đường hàng không. 

Trẻ  iết chơi trò chơi theo hướng d n,  iết chơi với đ  dùng, đ  chơi ngoài trời. 

-   tu i: Trẻ  iết lắng  nghe và giải một số câu đố về một số PTGT đường hàng 

kh ng theo khả năng. Trẻ  iết chơi trò chơi theo hướng d n cùng c c  ạn,  iết chơi 

với đ  dùng, đ  chơi ngoài trời. 

 .  ĩ năng:  

-  R n k  năng vẽ, ph t triển  c s ng tạo cho trẻ.   

- Ph t triển ng n ngữ mạch lạc cho trẻ 

3. Thái độ:  
- Gi o dục trẻ  iết y u qu  c c PTGT đường hàng kh ng. 

  . Chuẩn bị:  
- Câu đố                  

- Ph n vẽ, đ  chơi ngoài trời 

   . Cách ti n hành 

 O T ĐỘN  CỦA CÔ  O T ĐỘN  CỦA TRẺ 

1.  oạt động 1: Nghe đọc và gi i câu đố về 

một số PT T đƣờng hàng không 
- C  d n trẻ ra sân, cho trẻ ng i thành hình chữ 

U, trò chuyện về ch  đề. 

+  àng ngày, ai đưa ch ng mình đi học?( ,3t) 

+ Ch ng mình đi  ằng phương tiện gì?( ,3t) 

+ C  r t nhiều c c PTGT kh c nhau, h m nay, 

ch ng mình h y cùng c  giải 1 số câu đố về 

phương tiện giao th ng đường hàng kh ng nhé 

- C  đọc cho trẻ nghe và g i   cho trẻ tự giải 1 

số câu đố như: 

+ “C i gì  ay   ng tr n cao 

Chở  ao nhi u kh ch ta, tây đi về?„ 

+ “Đường gì tàu chạy s ng x  

Mênh m ng xa tít kh ng  ờ  ạn ơi?„ 

+“Đường gì ở tít trời cao 

M y  ay l n tận vì sao đường gì?„... 

- C  kh i qu t câu trả lời c a trẻ và c  đưa ra 

đ p  n. 

 .  oạt động  : Trò chơi  Đoàn tàu hỏa  
- C ch chơi: C  mời 1 nh m trẻ đứng thành 1 

hàng làm thành đoàn tàu hỏa “C c con là những 

toa tàu, c  sẽ làm đầu tàu„. C  đứng đầu ti n và 

đoàn tàu h  còi, từ từ chuyển  ánh, tăng từ tốc 

độ chậm đến nhanh. Sau đ , đoàn tàu giảm dần 

 

 

Trẻ ra sân 

 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ ch    lắng nghe 

 

 

 

 

Trẻ giải đố 

 

 

Trẻ giải đố 

 

 

Trẻ ch    

 

 

Trẻ ch    

 

 

 

 



tốc độ chạy và từ từ dừng   nh. C  n i “Đoàn 

tàu c a ch ng ta đ  đến ga, dừng lại nào„. Sau 

vài ph t, tàu lại h  còi và tiếp tục chuyển   nh.  

- Luật chơi: Trẻ phải thực hiện theo đ ng y u 

cầu c a c  

- C  cho trẻ chơi: C  nhận xét khích lệ trẻ. 

3.  oạt động 3: Chơi tự do 
- Đ  chơi ngoài trời, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết. 

- Cô bao quát trẻ, động vi n, khuyến khích trẻ 

chơi. 

* Kết th c: C  cho trẻ c t đ  dùng, đ  chơi cho 

trẻ vệ sinh c  nhân.  

 

 

 

Trẻ ch    lắng nghe 

 

Trẻ chơi  

 

Trẻ ch    lắng nghe 

 Trẻ chơi theo   thích 

 

Trẻ c t đ  chơi và đi r a tay.   

 

                                  O T ĐỘN  C  ỀU 

 

  * Trò chơi: Đi t m và chạm vào  EM  1  
- C  giới t n trò chơi, luật chơi,c ch chơi và cho trẻ chơi   

- C ch chơi: C  d n một số phương tiện giao th ng( đường  ộ, đường th y, đường 

s t, đường hàng kh ng) trong lớp ch ng mình sẽ đi vòng tròn khi c  n i đi tìm vào 

chạm vào PTGT gì thì ch ng mình chạy nhanh chạm tay vào phương tiện giao 

thông mà cô yêu cầu. 

+ Luật chơi: Nếu  ạn nào chưa tìm đư c và chạm tay vào sai thì sẽ nhảy lò cò 

- C  cho trẻ chơi  -3 lần 

- C  quan s t gi p trẻ chơi 

* Vệ sinh, nêu gƣơng, cắm cờ 
- 3 tu i: MT71: Một số kí hiệu th ng thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra, 

nơi nguy hiểm,  iển   o giao th ng: Đường cho người đi  ộ ) 

-   tu i: Biết một số kí hiệu th ng thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra, nơi 

nguy hiểm,  iển   o giao th ng: Đường cho người đi  ộ ) theo khả năng 

- C  t  chức cho trẻ vệ sinh c  nhân: r a mặt, r a tay.  

- Vệ sinh đầu t c cho trẻ 

- N u gương cuối ngày, cắm cờ: Cho trẻ nhận xét những  ạn ngoan, học giỏi,  để 

tuy n dương, cắm cờ  

* Tr  tr   

                                        ___________________________ 

                                       Thứ 5 ngà     tháng   năm      
 

 O T ĐỘN  S N  
 

* Trò chu ện sáng: Trò chu ện về Tàu điện 

- C  cho trẻ quan s t tranh Tàu điện 

- Các con quan sát tranh gi? 

- C  giới thiệu cho trẻ về Tàu điện 

- C  cho trẻ đọc từ Tàu điện theo c c hình thức kh c nhau 



- Tàu điện c  đặc điểm gì? 

- Tàu điện dùng để làm gì? 

- Tàu điện là phương tiện giao th ng đường gì? 

- Ngoài tàu điện ra c c con còn  iết phương tiện giao th ng gì nữa? 

- C  kh i qu t, gi o dục trẻ y u quý c c phương tiện giao th ng và tuân th  đ ng 

luật giao th ng. 

* PTTC: TDKN 

Đề tài: Ném xa bằng 1 ta  

          TCVĐ: Đoàn tàu hỏa 
                             

 . Mục đích  êu c u: 

1.  i n thức:  
-  3 tu i: MT 11: Trẻ  iết ném xa  ằng 1 tay,  iết phối h p tay, mắt để ném xa. Trẻ 

 iết c ch chơi trò chơi. 

-   tu i: MT 6: Thể hiện sức mạnh cơ  ắp trong vận động ném: Ném xa l n phía 

trước  ằng một tay (tối thiểu 1,5 m). Trẻ  iết chơi trò chơi cùng anh chị. 

 .  ĩ năng: 
- Dạy k  năng ném mạnh về phía trước cho trẻ. R n luyện k  năng phối h p nhịp 

nhàng giữa c c vận động c a cơ thể. 

3. Thái độ: 
-  Gi o dục trẻ chăm ch  tập thể dục để cho cơ thể khỏe mạnh.  

  . Chuẩn bị: 

- Vạch 

- Túi cát 

   . Cách ti n hành: 

 O T ĐỘN  CỦA CÔ  O T ĐỘN  CỦA TRẺ 

1.  oạt động 1:  hởi động 

- C  cho trẻ ra sân xếp hàng r i đi thành đội 

hình vòng tròn thực hiện c c kiểu đi thường - 

đi mũi - đi thường - đi g t - đi thường - chạy 

chậm - chạy nhanh - chạy chậm - đi thường. 

- Cho trẻ xếp thành đội hình  a hàng ngang, 

d n c ch hàng. 

 .  oạt động  : Trọng động: 
* Bài tập ph t triển chung:  

- Tay 5: Từng tay đưa l n cao hai tay dang 

ngang 

CB: Đứng thẳng, hai chân rộng  ằng vai 

+ Đứng thẳng 

+ Tay phải đưa l n cao hạ xuống đưa tay tr i 

lên cao 

+ Đưa hai ta sang ngang 

+  ạ xuống xu i theo người. 

- Bụng 3: Đứng quay người sang   n 

 

Trẻ đi vòng tròn thực hiện cà 

kiểu đi, chạy theo hiệu lệnh. 

 

Trẻ chuyển hàng ngang 

 

  

 

 Trẻ thực hiện  L X 4 nhịp 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ thực hiện  L X 4 nhịp 

 



CB: Đứng thẳng, hai tay thả xu i, chân rộng 

 ằng vai 

+ Đứng thẳng   chân rộng  ằng vai hai tay 

chống h ng quay người sang phải 

+  ai tay thả xu i đứng thẳng 

+  ai tay chống h ng quay người sang tr i 

+  ai tai thả xu i đứng thẳng thu chân về. 

- Chân 3: Từng chân đưa l n trước, ra sau, sang 

ngang 

+ Đứng thẳng, tay chống h ng, một chân làm 

trụ,chân kia đưa l n phía trước. 

+ Đưa chân về phía sau 

+ Đưa sang ngang 

+ Đưa chân về vị trí  an đầu. Đ i chân làm trụ  

tập tiếp. 

- C  tập m u   lần, phân tích động t c 

C  cho trẻ tập cùng c  theo nhịp h .(c  ch    

s a sai cho trẻ) 

* Vận động cơ  ản: Ném xa  ằng 1 tay 

- C  giới thiệu t n  ài tập “Ném xa  ằng 1 

tay” 

- C  làm m u: 

+ Lần 1: C  thực hiện trọn v n  ài tập kh ng 

giải thích gì 

 ỏi trẻ c  vừa thực hiện  ài tập gì?( ,3t) 

+ Lần  : C  tập m u kết h p phân tích động 

t c:  Tư thế chuẩn  ị: Cô đứng trước vạch 

chuẩn, c  đứng chân trước chân sau, 1 tay cầm 

t i c t và tay cầm t i c t cùng phía với chân 

sau. Khi c  hiệu lệnh “ ném” thì c  dùng lực 

c a c nh đưa t i c t từ trước đưa xuống dưới 

ra sau đưa l n cao và ném mạnh t i c t về phía 

trước ở vị trí cao nh t. Khi thực hiện xong về 

đứng ở cuối hàng 

- C  mời   trẻ kh  l n thực hiện: c  quan s t, 

nhận xét, động vi n trẻ. 

- C  cho trẻ thực hiện theo hàng.(c  ch    s a 

sai cho trẻ, khích lệ trẻ tập) 

*Trò chơi vận động: Trò chơi “Đoàn tàu hỏa” 

- C ch chơi: C  mời 1 nh m trẻ đứng thành 1 

hàng làm thành đoàn tàu hỏa “C c con là 

những toa tàu, c  sẽ làm đầu tàu„. C  đứng 

đầu ti n và đoàn tàu h  còi, từ từ chuyển  ánh, 

tăng từ tốc độ chậm đến nhanh. Sau đ , đoàn 

 

 

 

 

 

 

Trẻ thực hiện 3L X 4 nhịp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ tập theo nhịp h . 

 

Trẻ ch    

 

 

Trẻ ch    quan s t.  

 

2-3 trẻ trả lời 

Trẻ ch    quan s t.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ l n thực hiện 

 

Trẻ tập 

 

 

Trẻ lắng nghe. 

 

 

 

 

 



tàu giảm dần tốc độ chạy và từ từ dừng   nh. 

C  n i “Đoàn tàu c a ch ng ta đ  đến ga, 

dừng lại nào„. Sau vài ph t, tàu lại h  còi và 

tiếp tục chuyển   nh.  

- Luật chơi: Trẻ phải thực hiện theo đ ng y u 

cầu c a c  

- C  cho trẻ chơi: C  nhận xét khích lệ trẻ. 

3.  oạt động  3:  ồi tĩnh. 
- Cho trẻ đi lại nh  nhàng 1 - 2 vòng quanh sân 

và đi vào lớp.  

 

 

 

Trẻ lắng nghe. 

 

Trẻ chơi trò chơi  

 

Trẻ đi h i t nh 1 -   vòng nh  

nhàng và vào lớp. 

 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  

          Vẽ đƣờng sắt. 

          Trò chơi: Làm theo tín hiệu 

          Chơi tự do 

 . Mục đích  êu c u: 

1.  i n thức: 
- 3 tu i: Trẻ  iết t n gọi, nhận  iết đư c và  iết dùng ph n vẽ đường sắt tr n sân. 

Biết chơi trò chơi và chơi đ ng luật. Biết chơi với đ  chơi ngoài trời theo   thích. 

-   tu i: Trẻ  iết t n gọi, nhận  iết đư c và  iết dùng ph n vẽ đường sắt tr n sân và 

 iết chơi trò chơi theo khả năng. Biết chơi với đ  chơi ngoài trời theo   thích 

 .  ĩ năng: 
- R n k  năng quan s t, ch   , k  năng vẽ. 

- Ph t triển ng n ngữ mạch lạc cho trẻ 

3. Thái độ : 

- Gi o dục trẻ y u qu  PTGT đường sắt và c c loại PTGT,  iết ch p hành đ ng luật 

GT. 

  . Chuẩn bị: 
 - Ph n, 

- Sân sạch sẽ.  

   . Cách ti n hành: 

 O T ĐỘN  CỦA CÔ   O T ĐỘN  CỦA TRẺ 

1.  oạt động 1: Vẽ đƣờng sắt. 
- C  d n trẻ ra sân và h t  ài “Đoàn tàu nhỏ 

xíu„ trò chuyện cùng trẻ: 

- Bài h t n i về PTGT gì?( ,3t) 

- Tàu hỏa là PTGT đường gì?(3t) 

-   m nay c  sẽ cùng c c  ạn vẽ đường sắt để 

đoàn tàu đi  ằng ph n tr n sân trường nhé. 

- C  thực hiện và hướng d n trẻ c ch vẽ. 

- C  cho trẻ vẽ theo nh m: c   ao qu t, hướng 

d n, động vi n trẻ. 

* Gi o dục: Trẻ  iết y u qu  PTGT đường sắt 

và c c loại PTGT,  iết ch p hành đ ng luật 

 

Trẻ h t cùng c  

 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ lắng nghe 

Vâng ạ 

Trẻ ch    

Trẻ thực hiện 

 

Trẻ lắng nghe 

 



GT. 

 .  oạt động  : Trò chơi :Làm theo tín hiệu 

- C ch chơi:  C  n i: "Ô t  xu t ph t", trẻ làm 

động t c l i   t , miệng k u "Bim  im ..." và 

chạy chậm. C  giơ tín hiệu đ n đỏ, trẻ dừng 

lại. C  chuyển tín hiệu đ n xanh trẻ tiếp tục 

chạy. 

- C  n i tiếp: "M y  ay c t c nh", trẻ dang   

tay sang 2 bên, nghiêng người làm máy bay 

bay, miệng k u "Ù ù..." và chạy nhanh. C  giơ 

đ n xanh trẻ tiếp tục  ay. C  chuyển đ n vàng 

trẻ đi từ từ chậm lại. C  n i "M y  ay hạ 

c nh", đ ng thời đưa tín hiệu đ n đỏ trẻ phải 

dừng lại. C  n i tiếp: "Thuyền ra khơi", trẻ 

ng i nhanh xuống, hai tay làm động t c ch o 

thuyền. C  n i "Thuyền về  ến", đ ng thời giơ 

tín hiệu đ n đỏ, trẻ dừng lại và đứng dậy. C  

chuyển tín hiệu đ n xanh trẻ tiếp tục đi và ch o 

thuyền. C  thay đ i li n tục tín hiệu đ n 

- Luật chơi: Trẻ phải ch    quan s t để thực 

hiện cho đ ng. Bạn nào thực hiện sai sẽ phải 

nhảy lò cò 

.- C  cho trẻ chơi: C  nhận xét khích lệ trẻ. 

3.  oạt động 3: Chơi tự do. 
- C  cho trẻ chơi theo   thích 

- C   ao qu t trẻ, động vi n, khuyến khích trẻ  

*Kết th c: C  cho trẻ vệ sinh c  nhân. 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

Trẻ chơi vui vẻ   

  

Trẻ chơi tự do 

 

Trẻ đi r a tay.   

 

 O T ĐỘN  C  ỀU 
 

* T ỰC   ỆN VỞ : BÉ LÀM QUEN VỚ  TO N 
- 3 tu i: C  hướng d n trẻ dở vở trang số 8: Một và nhiều 

+ C  cho trẻ quan s t tranh 

+ Bức tranh nào ch  c  một chiếc  ? Bức tranh nào c  nhiều chiếc  ? T  màu  ức 

tranh c  nhiều chiếc ô. 

+ Đếm số con rùa, con c  heo ở m i nh m và nối với số ch m tròn phù h p 

+ N i về kết quả so s nh số con rùa ở hai nh m. 

+ N i về kết quả so s nh số con c  heo ở hai nh m 

-   tu i: C  cho trẻ dở vở trang số 7: Một và nhiều 

+ C  cho trẻ quan s t tranh 

+ Ch  và n i xem cành cây nào c  một con chim, cành cây nào c  nhiều con chim 

+ T  màu đỏ một quả dâu tây 

- C  cho cả lớp thực hiện, ch    quan s t, hướng d n trẻ thực hiện 

- Cho trẻ nhận xét  ài c a c c  ạn trong lớp 



- C  nhận xét chung, tuy n dương, khuyến khích trẻ. 

* Vệ sinh, nêu gƣơng, cắm cờ 
- C  t  chức cho trẻ đi vệ sinh 

- C  hướng d n trẻ c c  ước r a tay 

- C  thực hiện m u: C  vừa r a vừa phân tích c c  ước r a tay 

Cho trẻ thực hành r a cùng c  

- N u gương cuối ngày 

- Cho trẻ ngoan cắm cờ 

* Tr  tr  

                                     _______________________________ 

Thứ   ngà   3 tháng   năm      
                                                

 O T ĐỘN  S N  
 

* Trò chu ện sáng: Trò chu ện về Tàu vũ trụ 
- C  cho trẻ quan s t tranh Tàu vũ trụ 

- Các con quan sát tranh gì? 

- C  giới thiệu cho trẻ về Tàu vũ trụ 

- C  cho trẻ đọc từ Tàu vũ trụ theo c c hình thức kh c nhau 

- Tàu Vũ Trụ c  đặc điểm gì? 

- Tàu Vũ Trụ dùng để làm gì? 

- Tàu Vũ Trụ là phương tiện giao th ng đường gì? 

- Ngoài tàu Vũ Trụ ra c c con còn  iết phương tiện giao th ng gì nữa? 

- C  kh i qu t, gi o dục trẻ y u q y c c phương tiện giao th ng và tuân th  đ ng 

luật giao th ng. 

 

*  PTNT: Làm quen với toán 

Đề tài: Chắp ghép các h nh học 

 

I. Mục đích,  êu c u 

1.  i n thức: 
- 3 tu i: MT50: Biết s  dụng c c hình học để chắp ghép theo hướng d n c a c . 

-   tu i: Biết s  dụng c c hình học để chắp ghép theo khả năng. 

 .  ĩ năng: 
- Ph t triển khả năng quan s t, ch   , k  năng ghép hình. 

- Ph t triển ng n ngữ mạch lạc cho trẻ 

3. Thái độ: 
- Gi o dục trẻ y u qu  c c PTGT và ch p hành đ ng luật GT. 

II. Chuẩn bị: 
- Bức tranh   t  tải. 

-  ình vu ng, hình tam gi c, hình chữ nhật, hình tròn. 

- R  để c c hình cắt  ằng gi y  ìa. 

- Bảng con. 

   . Cách ti n hành 



 O T ĐỘN  CỦA CÔ  O T ĐỘN  CỦA TRẺ 

1. oạt động 1:  iới thiệu bài 

C  cùng trẻ trò chuyện cùng trẻ về ch  đề: 

-  àng ngày ai đưa ch ng mình đến 

trường?( ,3t) 

- Bố, m  đưa ch ng mình đi học  ằng phương 

tiện gì?( ,3t) 

- Khi ng i tr n xe ch ng mình phải như thế nào? 

(3t) 

- C  r t nhiều PTGT kh c nhau và khi chúng 

mình ng i tr n xe ch ng mình phải ng i ngoan, 

kh ng đùa nghịch vâng lời  ố m , người lớn. 

 .  oạt động  : Phát triển bài. 

* Ôn các hình: hình vuông, hình tam giác, hình 

chữ nhật 

- C  c  m n quà cho trẻ quan s t: cùng tham 

quan triển l m tranh về c c PTGT đường  ộ 

(cho trẻ quan s t tranh xe   t  tải) 

- Bạn nào c  nhận xét về  ức tranh: 

- Tranh vẽ gì?( ,3t) 

- Xe tải c  những  ộ phận gì?(3t) 

- Đầu xe c  dạng hình gì? Màu gì?(3t) 

- Thùng xe c  dạng hình gì? Màu gì?(3t) 

- C a xe hình gì? Màu gì?( ,3t) 

- Bánh xe hình gì? Màu gì?(2,3t) 

=>C  cho trẻ nhận xét và c  kh i qu t lại về c c 

hình. 

* Chắp ghép c c hình học 

- C  cho trẻ chơi trò chơi “Gi u tay” và l y  ảng 

con, r  để về phía trước c a mình. 

- Trong r  c a c c  ạn c  gì?( ,3t) 

+ Ghép hình vuông: 

- C  c  hình gì đây?(3t) 

- Từ hình vu ng, c  đ  cắt ra thành nhiều mảnh 

kh c nhau và c  đ  cắt thành c c hình gì 

đây?(3t) 

- Bây giờ c  sẽ dùng c c mảnh này ghép lại, 

ch ng mình cùng quan s t xem c  ghép đư c 

hình gì nhé. 

- C  ghép đư c hình gì đây?(3t) 

- Cho trẻ đọc hình vu ng. 

- Bây giờ ch ng mình h y tìm trong r  c c mảnh 

và ghép lại thành hình vu ng nào. 

- C  cho trẻ ghép: c   ao qu t, hướng d n, động 

 

Trẻ trò chuyện cùng cô 

Trẻ  , 3 tu i trả lời  

Trẻ  , 3 tu i trả lời  

 

Trẻ 3 tu i trả lời  

 

Trẻ lắng nghe. 

 

 

 

 

 

Trẻ tham quan 

 

 

 

Trẻ  , 3 tu i trả lời  

Trẻ  3 tu i trả lời  

Trẻ 3 tu i trả lời  

Trẻ 3 tu i trả lời  

Trẻ  , 3 tu i trả lời  

Trẻ  , 3 tu i trả lời  

Trẻ lắng nghe. 

 

 

Trẻ l y đ  dùng. 

 

Trẻ  , 3 tu i trả lời  

 

Trẻ 3 tu i trả lời  

Trẻ 3 tu i trả lời  

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

Trẻ 3 tu i trả lời  

Trẻ đọc 

Trẻ thực hiện  

 

 

 

Trẻ lắng nghe. 



vi n trẻ. 

=> C  kh i qu t lại: từ hình vu ng cắt ra sẽ 

đư c c c mảnh và khi ghép c c mảnh đ  lại sẽ 

đư c hình vu ng như  an đầu. 

+ Ghép hình chữ nhật: 

- C  c  hình gì đây?(3t) 

- Từ hình chữ nhật, c  đ  cắt ra thành nhiều 

mảnh kh c nhau và c  đ  cắt thành c c hình gì 

đây?(3t) 

- Bây giờ c  sẽ dùng c c mảnh này ghép lại, 

ch ng mình cùng quan s t xem c  ghép đư c 

hình gì nhé. 

- C  ghép đư c hình gì đây?(3t) 

- Cho trẻ đọc hình chữ nhật. 

- Bây giờ ch ng mình h y tìm trong r  c c mảnh 

và ghép lại thành hình chữ nhật nào. 

- C  cho trẻ ghép: c   ao qu t, hướng d n, động 

vi n trẻ. 

=> C  kh i qu t lại. 

+ Hình tam giác và hình tròn: c  hướng d n 

tương tự 

* Ghép theo y u cầu và theo   thích: 

C  cho trẻ ghép c c hình theo y u cầu và theo   

thích: c   ao qu t trẻ. 

* C ng cố: Trò chơi: Ai khéo hơn 

- C  n u t n trò chơi và n u c ch chơi 

 - C  cho trẻ ng i thành 4 nh m nhỏ: cho trẻ c c 

hình và cho trẻ ghép thành c c hình:  ình 

vu ng, hình tam gi c, hình chữ nhật, hình tròn.  

- C  cho trẻ chơi: c   ao qu t trẻ chơi, động 

vi n, khích lệ trẻ.  

3.  oạt động 3:   t thúc 
- C  nhận xét chung và chuyển hoạt động 

 

 

 

Trẻ 3 tu i trả lời  

Trẻ 3 tu i trả lời  

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

Trẻ 3 tu i trả lời  

Trẻ đọc 

Trẻ thực hiện  

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe. 

Trẻ thực hiện 

 

Trẻ thực hiện 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

Trẻ chơi 

 

 

Trẻ ch    

 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  

         Quan sát: Tranh khinh khí c u   

          Trò chơi: Đoàn tàu hỏa 

           Chơi tự do  
 

 . Mục đích  êu c u: 

1.  i n thức:  
- 3 tu i:Trẻ  iết t n gọi, nhận  iết,  iết đư c đặc điểm n i  ật c a chiếc khinh khí 

cầu, trẻ  iết chơi trò chơi đ ng c ch, đ ng luật,  iết chơi  iết chơi với đ  dùng, đ  

chơi ngoài trời. 



-   tu i: Trẻ  iết t n gọi, nhận  iết,  iết đư c đặc điểm n i  ật c a chiếc khinh khí 

cầu và  iết chơi trò chơi theo khả năng c a  ản thân,  iết chơi  iết chơi với đ  

dùng, đ  chơi ngoài trời. 

 .  ĩ năng:   
- Ph t triển ng n ngữ cho trẻ, ph t huy tính tích cực cho trẻ 

- Ph t triển ng n ngữ mạch lạc cho trer 

3.Thái độ. 
- Gi o dục trẻ y u qu  khinh khí cầu và c c PTGT kh c,  iết ch p hành đ ng luật 

lệ giao th ng. 

  . Chuẩn bị: 

- Tranh khinh khí cầu  

- Vạch 

- Sân chơi sạch sẽ, c c đ  chơi ngoài trời đảm  ảo an toàn 

   . Cách ti n hành: 

 O T ĐỘN  CỦA CÔ  O T ĐỘN  CỦA TRẺ 

1.  oạt động 1: Quan sát: Tranh khinh khí 

c u   
- C  d n trẻ ra sân và quan s t tranh khinh khí 

cầu , hỏi trẻ: 

+ Ch ng mình đang quan s t gì?( ,3t) 

+ Cho trẻ ph t âm: “Khinh khí cầu ”: c  cho trẻ 

ph t âm dưới nhiều hình thức kh c nhau 

+ Khinh khí cầu c  những đặc điểm gì?( ,3t) 

+ Khinh khí cầu c  những  ộ phận nào?(3t) 

+ C  cho trẻ l n ch  và đọc t n những  ộ phận 

c a khinh khí cầu : c  ch     ao qu t, khích lệ, 

động vi n trẻ. 

+ Khinh khí cầu chạy ở đâu?(3t) 

+ Khinh khí cầu dùng để làm gì?(3t) 

Cô khái quát lại c c câu trả lời c a trẻ  

=> C  kh i qu t, gi o dục y u qu  khinh khí 

cầu và c c PTGT kh c,  iết ch p hành đ ng 

luật lệ giao th ng. 

 . oạt động  : Trò chơi  Đoàn tàu hỏa  
- C ch chơi C  mời 1 nh m trẻ đứng thành 1 

hàng làm thành đoàn tàu hỏa “C c con là 

những toa tàu, c  sẽ làm đầu tàu„. C  đứng đầu 

ti n và đoàn tàu h  còi, từ từ chuyển  ánh, tăng 

từ tốc độ chậm đến nhanh. Sau đ , đoàn tàu 

giảm dần tốc độ chạy và từ từ dừng   nh. C  

n i “Đoàn tàu c a ch ng ta đ  đến ga, dừng lại 

nào„. Sau vài ph t, tàu lại h  còi và tiếp tục 

chuyển   nh.  

- Luật chơi: Trẻ phải thực hiện theo đ ng y u 

 

 

Trẻ ra sân và quan s t 

 

Trẻ trả lời 

Trẻ ph t âm 

 

Trẻ  , 3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ đọc 

 

 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ 3 tu i trả lời 

Trẻ ch    

Trẻ ch    

 

 

 

Trẻ lắng nghe  

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe  

 



cầu c a c  

- C  cho trẻ chơi: C  nhận xét khích lệ trẻ. 

3.  oạt động 3: Chơi tự do  
- Cho trẻ chơi với đ  chơi ngoài trời 

- C   ao qu t trẻ, động vi n, khuyến khích trẻ 

chơi. 

* Kết th c: C  cho trẻ c t đ  dùng,đ  chơi cho 

trẻ vệ sinh c  nhân.  

Trẻ tham gia chơi  

 

 

Trẻ chơi hứng th  

 

Trẻ c t đ  chơi vệ sinh vào lớp 

                                            

 O T ĐỘN  C  ỀU 
 

* S N   O T VĂN N  Ệ CUỐ  TU N 
- - C  giới thiệu chương trình  iểu diễn văn nghệ cuối tuần 

- Trẻ  iểu diễn đọc thơ, h t, m a một số  ài h t về ch  đề:  

+ C  cho trẻ đọc thơ “Tập g p m y  ay” 

- Cả lớp đọc 1 -   lần 

- C c t  đọc thơ 3 t  

- Nh m  ạn trai,  ạn g i đọc thơ   - 3 nhóm 

- C  nhân l n đọc thơ 3 - 4 trẻ 

+ C  cho trẻ h t  ài h t “Đoàn tàu nhỏ xíu”  

- Cả lớp h t   - 3 lần 

- Nh m c c  ạn trai h t 1 lần  

- C c  ạn nữ  iểu diễn 1 lần 

- C  nhân trẻ  iểu diễn 3 - 4 trẻ 

+ Nghe h t  “Anh phi c ng ơi”  

- Cả lớp nghe c  h t   - 3 lần 

- Trẻ đứng l n hưởng ứng cùng c  

- C  lắng nghe, khích lệ động vi n trẻ 

*Vệ sinh, nêu gƣơng cuối tu n, phát bé ngoan 
- C  t  chức cho trẻ đi vệ sinh 

- C  hướng d n trẻ c c  ước r a tay 

- C  thực hiện m u: C  vừa r a vừa phân tích c c  ước r a tay 

- Cho trẻ thực hành r a cùng c  

- N u gương cuối ngày 

- Cho trẻ ngoan cắm cờ 

- Phát bé ngoan 

* Tr  tr  
 

Tổ trƣởng CM phê du ệt                                                      Ngƣời soạn 
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